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1 1760334 Trần Quốc Khánh 8.52 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 312xxx758 63802xxxxx340 Agribank Bình Thạnh

2 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm 8.43 Xuất sắc Giỏi 940,000 5 4,700,000 192xxx629 63802xxxxx212 Agribank Bình Thạnh

3 1760438 Nguyễn Hoàng Thức 8.34 Xuất sắc Giỏi 940,000 5 4,700,000 312xxx694 63802xxxxx415 Agribank Bình Thạnh

4 1760464 Lương Thế Vinh 8.34 Xuất sắc Giỏi 940,000 5 4,700,000 272xxx070 63802xxxxx692 Agribank Bình Thạnh

5 1760096 Nguyễn Vũ Linh 8.13 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 301xxx706 63802xxxxx568 Agribank Bình Thạnh

6 1760407 Hồ Văn Sơn 8.13 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 272xxx097 00710xxxxx957 Vietcombank Hàm Nghi

7 1760393 Đào Ánh Phượng 8.05 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 281xxx993 63802xxxxx788 Agribank Bình Thạnh

8 1760327 Trần Tuấn Huy 8.04 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 225xxx732 47082xxxxx395 Agribank Nha Trang

9 1760261 Nguyễn Việt Anh 8.02 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 212xxx907 45022xxxxx417 Agribank Quảng Ngãi

10 1760056 Nguyễn Đình Hậu 9.11 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 206xxx986 63802xxxxx336 Agribank Bình Thạnh

11 1760006 Nguyễn Trần Tuấn Anh 8.88 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 272xxx903 63802xxxxx900 Agribank Bình Thạnh

12 1760305 Phan Đức Hậu 8.25 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 215xxx816 63802xxxxx438 Agribank Bình Thạnh

13 1760223 Kim Nhựt Trường 8.2 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx725 63802xxxxx409 Agribank Bình Thạnh

14 1760343 Nguyễn Anh Khương 8.07 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx082 63802xxxxx975 Agribank Bình Thạnh

15 1760120 Nguyễn Thế Ngọc 8.02 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx362 63802xxxxx313 Agribank Bình Thạnh

16 1760040 Nguyễn Hữu Dương 7.96 Tốt Khá 850,000 5 4,250,000 272xxx886 63802xxxxx443 Agribank Bình Thạnh

17 1760043 Nguyễn Khánh Duy 7.96 Xuất sắc Khá 850,000 5 4,250,000 312xxx282 63802xxxxx023 Agribank Bình Thạnh

18 1760372 Đặng Bùi Anh Nhân 7.96 Tốt Khá 850,000 5 4,250,000 331xxx512 16062xxxxx351 Agribank An Phú

19 18600267 Đinh Anh Thư 8.79 5 Giỏi 940,000 5 4,700,000 221xxx712 46022xxxxx083 Agribank Tuy An

20 18600187 Vũ Cao Nguyên 8.14 5 Giỏi 940,000 5 4,700,000 241xxx225 63802xxxxx262 Agribank Bình Thạnh

21 18600152 Hà Nhựt Linh 8.74 5 Khá 850,000 5 4,250,000 342xxx736 63802xxxxx157 Agribank Bình Thạnh

22 18600005 Huỳnh Long Hải 8.6 5 Khá 850,000 5 4,250,000 072xxx000553 63802xxxxx919 Agribank Bình Thạnh

23 18600015 Phạm Minh Toàn 8.4 5 Khá 850,000 5 4,250,000 079xxx004902 63802xxxxx203 Agribank Bình Thạnh
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24 18600053 Vũ Xuân Đức 8.29 5 Khá 850,000 5 4,250,000 079xxx005123 63802xxxxx306 Agribank Bình Thạnh

25 18600085 Đỗ Tiến Hiệp 8.05 5 Khá 850,000 5 4,250,000 261xxx078 63802xxxxx974 Agribank Bình Thạnh

26 18600287 Nguyễn Minh Trọng Trí 8 5 Khá 850,000 5 4,250,000 072xxx006957 62232xxxxx045 Agribank Thành Đô

27 18600024 Đổ Thái Bảo 7.76 5 Khá 850,000 5 4,250,000 301xxx969 63802xxxxx931 Agribank Bình Thạnh

28 18600109 Lê Quang Huy 7.38 5 Khá 850,000 5 4,250,000 241xxx257 63802xxxxx638 Agribank Bình Thạnh

29 18600201 Đỗ Huỳnh Nhựt 7.38 5 Khá 850,000 5 4,250,000 312xxx792 69102xxxxx366 Agribank Tân Phú Đông

30 18600393 Vũ Minh Chiến 7.2 5 Khá 850,000 5 4,250,000 273xxx491 63802xxxxx446 Agribank Bình Thạnh


